
B ộ  VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM 
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

KÉ HOẠCH
Triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đển năm 2020, định hướng đến năm 2030”

(Ban hành theo Ouyết định sổ ĩG  ồ /QĐ-BVHTTDL ngày JQ  thảng3  năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Vãn hỏa, Thê thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 
2030” được Thủ tướng Chính nhủ phê duyệt tại Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2014;

b) Xác định nhiệm vụ cụ thể và nhũng nội dung, thòi hạn hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, địa 
phương, tô chức có liên quan trong việc triến khai thực hiện Quy hoạch.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện những nội -dung theo từng phân kỳ trong Quy "hoạch;

b) Việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế;

c) ủy  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung mọi nguồn lực, con người, tài chính, phối
họp chặt chẽ với các Bộ, CO' quan, ban ngành ỏ' Trung ương và các tố chức có liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả Quy 
hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. L



II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

STT Nôi dung
Phân công thực hiện Thòi gian

Kinh phí Ghi chú
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp thực hiện

1
•> •> r  >

TÔ chức phô biên, tuyên truyên Quy hoạch

1.1 Đăng tải nội dung Quy hoạch, Ke 
hoạch triển khai Quy hoạch trên 
trang thông tin điện tử của Bộ 
VHTTDL, Cục Nghệ thuật biểu 
diễn và website của UBND các 
tỉnh, thành phố.

- Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch:
+ Cục Nghệ thuật 
biếu diễn chủ trì.
- Đơn vị phối hợp:
+ Văn phòng Bộ;
+ Trung tâm Công 
nghệ Thông tin;
+ Báo Văn hóa;
+ Tạp chí Nghệ thuật 
biếu diên;

.+ Sở VHTTDL trên 
toàn quốc.

- Các cơ quan thông 
tin, truyền thông.

Thường
xuyên

1.2 Tổ chức Hội nghị giới thiệu nội 
dung Quy hoạch và Ke hoạch 
triển khai Quy hoạch.

- Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch:
+ Cục Nghệ thuật 
biếu diễn chủ trì.
- Đơn vị phối họp: 
+ Văn phòng Bộ;
+ Trung tâm Công 
nghệ Thông tin;
+ Báo Văn hóa.

- Các cơ quan thông 
tin, truyền thông.

Quý ỉ 
năm 2015

Ngân sách 
nhà nước

V



STT Nôi dung
Phân công thưc hiêno  •  • Thời gian 

thực hiện
Kinh phí Ghi chi

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
1.3 Xây dựng “Chương trình nâng 

cao năng lực cho đội ngũ lý luận 
phê bình nghệ thuật biếu diễn 
nhằm giáo dục và định hướng 
thấm mỹ cho nhân dân”.

- Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch:
+ Cục Nghệ thuật 
biếu diễn chủ trì.
- Đơn vị phối họp: 
+ Các Cục, Vụ có 
liên quan.

- Các Hội VHNT;
- Các cơ quan thông 
tin, truyền thông.

Thường
xuyên

Ngân sách 
nhà nước 
và nguồn 

xã hội hóa.

2. Xây dựng văn bản auản lý nhà nước và CO’ chế chính sách
2.1 Xây dựng văn bản quản lý nhà nước
a) Xây dựng Luật Nghệ thuật biêu 

diễn.
- Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch:
+ Cục Nghệ thuật 
biểu diễn chủ trì;
- Đơn vị phối hợp:
+ Các đon vị thuộc 
Bộ VHTTDL có liên 
quan.

- Văn phòng Chính 
phủ;
- Các Bộ, ngành liên 
quan.

ế

2015-2017 Ngân sách 
nhà nước.

b) Xây dựng, sửa đôi, bô sung Nghị 
định 79/2012/NĐ-CP ngay 05 
tháng 10 năm 2012 của Chính 
phủ quy định về biểu diễn nghệ 
thuật, trình diễn thời trang; thi 
người đẹp và người mẫu; lưu 
hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi 
hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch:
+ Cục Nghệ thuật 
biếu diễn chủ trì;
- Đơn vị phối họp:
+ Các đơn vị thuộc 
Bộ VHTTDL có liên 
quan.

- Văn phòng Chính 
phủ;
- Các Bộ, ngành liên 
quan.

2015 Ngân sách 
nhà nước.



STT Nôi dung
Phân công thưc hiêno • • Thòi gian

Kinh phí Ghi chi
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp thực hiện

c) Xây dựng, sửa đôi, bô sung 
Thông tư -số 03/2013/TT- 
BVHTTDL, ngày 28 tháng 01 
năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định chi tiết 
thi hành một số điều -của Nghị 
định 79/2012/NĐ-CP.

- Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch:
+ Cục Nghệ thuật 
biểu diễn chủ trì;
- Đơn vị phối họp:
+ Các đơn vi thuôc 
Bộ VHTTDL có liên 
quan.

- Các Bộ, ngành liên 
quan.

2015 Ngân sách 
nhà nước.

d) Xây dựng Thông tư hướng dân 
việc cấp thẻ hành nghề biếu diễn 
nghệ thuật, trình diễn thòi trang.

- Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch:
+ Cục Nghệ thuật 
biếu diễn chủ trì;
- Đơn vị phối họp:
+ Các đon vị thuộc 
Bộ VHTTDL có liên 
quan.

- Các Bô, naành liên 
quan.
- Các Sở VHTTDL.

2015 Ngân sách 
nhà nước.

2.2 Xây dựng cơ chế, chính sách

a) Xây dựng Thông tư Đấu thầu đặt 
hàng, giao nhiệm vụ trong lĩnh 
vực Nghệ thuật biếu diễn có sử 
dụng ngân sách Nhà nưó'c.

- Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch:
+ Cục Nghệ thuật 
biêu diễn chủ trì;
- Đcm vị phối họp:
+ Vụ Pháp chế;
+ Vụ Kế hoạch, Tài chính; 
+ Văn phòng Bộ.

- Bộ Ke hoạch và » 
Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

2015 Ngân sách 
nhà nước.
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STT Nôi dung
Phân công thực hiện Thòi gian

Kinh phí Ghi chi
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối họp thực hiện

b) Xây dựng cơ chế, chính sách sưu 
tầm, phục hồi và phát triển các 
loại hình nghệ thuật truyền thống 
có nguy cơ thất truyền.

- Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch:
+ Viện Văn hóa, 
Nghệ thuật Quốc gia 
Việt Nam chủ trì.
- Đơn vị phối hợp:
+ Vụ Pháp chế;
+ Vụ Ke hoạch, Tài 
chính;
+ Cục Di sản văn hóa; 
+ Cục Nghệ thuật 
biểu diễn.

- Văn phòng Chính 
phủ;
- Bộ Tài chính;
- Hội Văn nghệ Dân 
gian Việt Nam;
- Các Hội Văn học 
nghệ thuật chuyên 
ngành.

2015-2016 Ngân sách 
nhà nước 
và nguồn 

xã hội hóa.

c) Xây dựng Đe án về cơ chế đãi 
ngộ đối với các nghệ sỹ có 
nhiều thành tích và giải thưởng 
cao tại các cuộc thi trong nước 
và quốc tế.

- Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch:
+ Vụ Thi đua khen 
thưởns chủ trì.
- Đơn vị phối hợp:
+ Vụ Pháp chế;
+ Vụ Kế hoạch, Tài chính; 
+ Cục Nghệ thuật 
biểu diễn;
+ Vụ Tổ chức cán bộ.

- Văn phòng Chính 
phủ;
- Các Bộ, ngành liên 
quan.

•

2016-2018 Ngân sách 
nhà nước.

d) Xây dựng Đề án về CO' chế đặc 
thù hỗ trợ ngân sách nhà nước đặt

- Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch:

- Văn phòng Chính 
phủ;

2017-2019 Ngân sách 
nhà nước.



STT Nôi dung
Phân công thưc hiên Thòi gian 

thực hiện
Kinh phí Ghi ch

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
- Đơn vị phôi hợp:
+ Các Cục, Vụ chức 
năng thuộc Bộ.

3.2 Xây dựng đề án “Đào tạo đội ngũ 
nghệ sĩ trẻ kể cận cho các loại 
hình nghệ thuật truyền thống”.

- Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch:
+ Vụ Đào tạo chủ trì.
- Đơn vị phối hợp:
+ Các Cục, Vụ chức 
năng thuộc Bộ.

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.

2016 Ngân sách 
Nhà nước

n  n  Ó.à Xây dựng đề án “Đào tạo diễn 
viên nghệ thuật Tuồng, Chèo 
cho các đơn vị nghệ thuật trong 
cả nước” .

- Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch:
+ Cục Nghệ thuật 
biếu diễn chủ trì.
- Đơn vị phổi họp:
+ Văn phòng Bộ;
+ Vụ Ke hoạch, Tài 
chính;
+ Vụ Đào tạo;
+ Vụ Tổ chức cán bộ.

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.

ế

2015 Ngân sách 
Nhà nưó'c

3.4 Xây dựng đề án “Đào tạo diễn 
viên nghệ thuật Cải lương, Dân 
ca kịch cho các đơn vị nghệ thuật 
trong cả nước”.

- Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch:
+ Cục Nghệ thuật 
biếu diễn chủ trì.

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.

2016 N^ân sách 
Nhà nước.
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STT Nôi dung
Phân công thưc hiêno  • • Thòi gian 

thực hiện
Kinh phí Ghi ch

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
- Đơn vị phôi hợp:
+ Văn phòng Bộ;
+ Vụ Ke hoạch, Tài 
•chính;
+ Vụ Đào tạo;
+ Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Xâv dựng cơ sở vật chât kỹ thuật
4.1 Tiếp tục triển khai thực hiện 

Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 
9 tháng 01 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt đề án 
“Quy hoạch và kế hoạch nâng 
cấp, xây dựng mói các công trình 
văn hóa (nhà hát, rạp chiêu phim, 
nhà triển lãm văn học - nghệ 
thuật) giai đoạn 2012 -2020”.

- Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch;
- ƯBND các tỉnh, 
thành phố.

- Các Bộ, ngành liên 
quan.

2014-2020 Ngân sách 
Nhà nước 

và các 
nguồn vốn 
họp pháo 

khác.

4.2 Triến khai xây dựng Trung tâm 
biếu diễn nghệ thuật hiện đại tại 
thành phố Hồ Chí Minh.

UBND thành phố Hồ 
Chí Minh.

- Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. *
- Các Bộ, ngành liên 
quan.

2015-2020 Ngân sách 
Nhà nước và 

các nguồn 
vốn họp 

pháp khác

4.3 Nâng câp, cải tạo các công trình 
nghệ thuật biểu diễn có quy 1TLÔ 

Ị phù hợp, trong đó ưu tiên cho các

- Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch:
+ Vụ Ke hoạch, Tài

- Các Bộ, ngành liên 
quan.

2015- 2020 Ngân sách 
Nhà nước 

và các



STT Nôi dung
Phân cônơ thưc hiêno  • • Thòi gian 

thực hiện
Kinh phí Ghi chú

Cơ quan chủ trì
r

Cơ quan phôi hợp
địa phương thuộc các địa bàn khó 
khăn, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hải đảo. «

chính chủ trì.
- Đơn vị phối hợp:
+ Các Cục, Vụ chức 
năng thuộc Bộ.
+ UBND các tỉnh, 
thành phố.

nguôn vôn 
họp pháp 

khác.

5 Quy hoạch các đơn vị nghệ thuật

Xây dựng Đe án “Chuyến đối mô 
hình hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập, đây mạnh xã hội 
hóa một số loại hình dịch vụ sự 
nghiệp công” theo Nghị quyết 
40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 
2012 của Chính phủ.

- Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch:
+ Vụ Kế hoạch, Tài 
chính chủ trì.
- Đơn vị phối họp:
+ Vụ Tổ chức Cán bộ; 
+ Vụ Pháp chế;
+ Cục Nghệ thuật 
biếu diễn.

- Văn phòng Chính 
phủ;
- Các Bộ, ngành ỉiên 
quan;
- UBND các tỉnh, 
thành phố.

2015-2020 Ngân sách 
Nhà nước 

và các 
nguồn vốn 
họp pháp 

khác.

6
r r

Hợp tác quôc tê

6.1 Triển khai Đe án “Chiến lược văn 
hóa đổi ngoại Việt Nam đến năm 
2020 và tầm nhìn đến năm 2030” 
(lĩnh vực nghệ thuật biếu diễn).

- Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch:
+ Cục Họp tác quốc 
tế chủ trì.
- Cơ quan phối hợp:

- Văn ohòng Chính 
phủ;
- Bộ Ngoại aiao;
- Các Bộ, ngành có 
liên quan.

2015-2020, 
tầm nhìn 
đến năm 

2030

Ngân sách 
nhà nước 
và nguồn 

xã hội hóa.
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STT Nôi dung
Phân công thực hiện Thòi gian 

thực hiện
Kinh phí Ghi chú

Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
+ Các Cục, Vụ chức 
năng của Bộ;
- Các Trung tâm Văn 
hóa Việt Nam ở nước 
ngoài.

6.2
■ ■ - ■......  .......  «

Xây dựng các chương trình nghệ 
thuật có chất lượng mang đậm 
bản sắc văn hóa Việt Nam đe giói 
thiệu ra quốc te và phục vụ cộng 
đồng ngưòi Việt Nam ở nước 
ngoài.

- Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch:
+ Cục Nghệ thuật 
biếu diễn chủ trì.
- Cơ quan phối hợp:
+ Cục Họp tác quốc tế;
+ Vụ Kế hoạch, Tài chính.

- Bộ Ngoại giao;
- UBND các tỉnh, 
thành phố.
- Các đơn vị nghệ 
thuật.

Hàng năm Ngân sách 
nhà nước.

6.3 Tố chức các hoạt động giói thiệu 
nghệ thuật biếu diễn của Việt. 
Nam tại các Tuần Văn hóa, Ngày 
Văn hóa Việt Nam, Các Lễ hội 
Văn hóa - Du lịch Việt Nam ở 
nưó'c ngoài nhân dịp các sự kiện 
văn hóa, kinh tế, chính trị, ngoại 
giao của Việt Nam tại các nước.

- Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch:
+ Cục Họp tác quốc 
tế chủ trì.
- Cơ quan phối hợp:
+ Cục Nghệ thuật 
biêu diễn;
+ Vụ Kế hoạch, Tài 
chính;
+ Vụ Tố chức cán bộ.

- Bộ Ngoại giao;
- Các Trung tâm Văn 
hóa Việt Nam ỏ’ nước 
ngoài;
- Các đơn vị nghệ 
thuật.

Hàng năm Ngân sách 
nhà nước 
và nguồn 

xã hội hóa.

6.4 Phổi họp tổ chức các hoạt động 
giới thiệu nghệ thuật biêu diên

- Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch:

- Bộ Ngoại giao;
- UBND các tỉnh,

Hàng năm Ngân sách 
nhà nước và

10 (L



STT Nôi dung
Phân công thực hiện Thời gian

Kinh phí Ghi ch
Cơ quan chủ trì Cơ quan phối kợp thực hiện

của các nước tại Việt Nam. trong 
khuôn khổ các sự kiện ngoại 
giao, giao lun văn hóa khu vực 
và quốc tế.

+ Cục Họp tác quôc tê; 
+ Cục Nghệ thuật 
biếu diễn;
+ Trung tâm Tổ chức 
biếu diễn.

thành phô;
- Các đơn vị nghệ 
thuật.

nguôn xã 
hội hóa.

6.5 Xây dựng Đề án “Họp tác liên 
doanh vói các tô chức nước ngoài 
đầu tư cơ sở vật chât kỹ thuật 
lĩnh vực nghệ thuật biếu diễn”.

- Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch:
+ Cục Họp tác quốc 
tế chủ trì.
- Co' quan phối hợp: 
+ Các Cục, Vụ chức 
năng của Bộ.

- Bộ Ke hoạch và 
Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

2015 Ngân sách 
nhà nước 
và nguồn 

xã hội hóa.

Trong quá trình triển khai thực hiện Ke hoạch, nếu có ỉdió khăn, vướng mắc, đề nghị ủ y  ban Nhân dân các tỉnh, thành 
phổ trực thuộc Trung ương, các CO' quan, đơn vị liên quan kịp thòi phản ánh, báo cáo về Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch đé

Hoàng Tuấn Anh

1


